
TÊN ĐƠN VỊ :……………....

Phụ lục số 02

S

T

T

Họ và tên
Năm 

sinh

Chức vụ, chức 

danh 

Cơ quan, đơn vị nơi 

công tác  
Nơi ở thường trú

Số sổ khám 

bệnh

Đối tượng 

thuộc diện 
Điện thoại

Đợt nghỉ dưỡng ( 

từ ngày….. Đến 

ngày….)

Năm đã 

được nghỉ 

dưỡng 

Số tài khoản

 (chủ tài khoản, 

ngân hàng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NGƯỜI LẬP BIỂU LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGHỈ ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHÀ NĂM 2026

Đối với các đối tượng A,B,C được quy định tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025  

Đông Hải, ngày…….. tháng ….năm ……



Phụ lục 01

S

T

T

Họ và tên
Năm 

sinh

Chức vụ, chức 

danh 

Cơ quan, đơn vị nơi 

công tác  
Nơi ở thường trú

Số sổ khám 

bệnh

Đối tượng 

thuộc diện 
Điện thoại

Đợt nghỉ dưỡng ( 

từ ngày….. đến 

ngày….)

Năm đã 

được 

nghỉ dưỡng

Số tài khoản

 (chủ tài khoản, 

ngân hàng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Đông Hải, ngày…….. tháng ….năm 2026

MẪU ĐĂNG KÝ NGHỈ ĐIỀU DƯỠNG TẠI NHÀ NĂM 2026

Đối với các đối tượng B2, C được quy định tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025  

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
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